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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Hưng Bính.  

Các Thẩm phán: Ông Bùi Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Kim Trọng.  

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Huyền, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên 

toà: Ông Hồ Văn Trúc, Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Số 11 Tôn Đức Thắng, thành phố H) xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự 

thụ lý số 88/2018/TLPT-HS ngày 19 tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo Lê Văn T và 

đồng phạm; do có kháng cáo của bị cáo Lê Văn T đối với Bản án hình sự sơ thẩm 

số 27/2018/HSST ngày 08/5/2018 của Tòa án nhân dân thị xã T. 

Bị cáo có kháng cáo: Lê Văn T  Tên gọi khác:  ép , sinh ngày 29/11/1991 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi cư trú: Tổ 02, Phường D, thị xã T, tỉnh Thừa Thiên 

Huế; nghề nghi p: Phụ xe, trình đ  văn h a: Lớp 7 12; dân t c: Kinh, giới tính: 

Nam, tôn giáo: Không, quốc tịch: Vi t Nam; con ông Lê Văn K  Tên gọi khác: 

D ng  và bà Trần Thị V; c  vợ tên Lê Thanh M và 01 người con; tiền sự:  C  01 

tiền sự  Ngày 21 10 2013, bị Công an thị xã T, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép ch t ma túy với số tiền 750.000đ 

theo  uyết định xử phạt vi phạm hành chính số 24  Đ- PHC ngày 21 10 2013 ; 

tiền án: Không; nhân thân: Ngày 30 11 2014, bị Ph ng PC47 Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép ch t ma túy với số tiền 

800.000đ theo  uyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43  Đ- PVPHC ngày 

30 11 2014, bị cáo ch p hành xong ngày 17 12 2014; bị áp dụng bi n pháp ngăn 

chặn “C m đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 11 12 2017 cho đến nay.  

Bị cáo tại ngoại c  mặt tại phiên t a.  

Ngoài ra còn có bị cáo Phan Văn N không c  kháng cáo và không bị kháng 

cáo, không bị kháng nghị: 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên t a, n i dung vụ 

án được t m tắt như sau:  

Bản án số: 101/2018/HSPT 

Ngày: 31-7-2018     
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Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 08 10 2017, Phan Văn N điều khiển xe môtô 

hi u Suzuki màu trắng xanh, biển kiểm soát 75B1-180.69 của Lê Văn T chở T đến 

quán tạp h a của bà Hồ Thị M  H  Nhỏ  để mua card đi n thoại, sau đ  N chở T 

lên thành phố H chơi. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, N và T gặp bà H chở 

con gái là Phùng Thị M  N1, sinh năm 2001 đang đi ở thành phố H, N hỏi “M  đi 

mô rứa”, cháu N1 n i đi lên nhà ngoại. Biết r  nhà bà H không c  ai nên N nảy 

sinh ý định tr m cắp tài sản của bà H và rủ T cùng tham gia thì T đồng ý. Sau đ , 

N điều khiển xe mô tô chạy về để ở nhà N, rồi cùng T đi b  đến nhà bà H để l y 

tr m tài sản. Cả hai đi ra phía sau nhà bà H, T đứng bên ngoài cảnh giới c n N 

chui qua hàng rào lưới B40 đ t nh p vào nhà bà H. N đi đến ph ng khách l y tr m 

01 đi n thoại di đ ng hi u Mobistar, 01 đi n thoại di đ ng hi u Viettel loại phím 

b m, 01 t p vé số gồm 250 tờ vé số đài Thừa Thiên Huế  mở thưởng ngày 

09 10 2017  và 01 túi xách màu nâu bên trong c  350.000đ và card đi n thoại các 

loại trị giá 650.000đ. Sau đ  N đưa túi xách ra cho T gi , rồi tiếp tục vào nhà l y 

tr m 01 tivi hi u Sony màu đen màn hình tinh thể lỏng 43 inch, cả hai đem ti vi c t 

gi u ở bụi cây sau nhà bà H. Sau đ , N và T đi b  về nhà l y xe môtô BKS 75B1-

180.69 đến chở ti vi đi c t gi u. N đi n thoại liên lạc với Nguyễn Thanh  , sinh 

năm 1992; trú tại: Tổ 02, phường D, thị xã T  anh bà con của N  n i ti vi của N 

làm quán cà phê thua l  nên nhờ gửi tạm chờ bán thì   đồng ý. N cùng T chở ti vi 

đến gửi tại nhà của   rồi bỏ đi. Sau đ , N và T kiểm tra các tài sản tr m được và 

đã xử lý như sau: Chiếc đi n thoại Mobistar bị hư hỏng không sử dụng được nên 

vứt đi cùng với túi xách; chiếc đi n thoại di đ ng hi u Viettel, T l y sử dụng sau 

đ  bị m t; số card đi n thoại các loại trị giá 650.000đ, N và T cùng nhau nạp vào 

đi n thoại để sử dụng; số tiền 350.000 đồng cả hai tiêu xài hết; 250 tờ vé số sau khi 

có kết quả mở thưởng, N và T cùng nhau d  kết quả nhưng không trúng nên vứt 

bỏ. C n ti vi Sony 43 inch thì N gọi đi n thoại liên lạc với Phạm H1, sinh năm 

1988; trú tại: Số 02 170 đường  , phường L, thành phố H để hỏi bán ti vi. H1 

không mua ti vi nhưng liên lạc với Đinh Học T1  M p , sinh năm 1995; trú tại: Số 

06 13 đường  , phường L, thành phố H để hỏi bán ti vi thì T1 đồng ý mua với giá 

5.000.000đ. Đến ngày 10 10 2017, N và T chở ti vi đến bán cho T1 được số tiền 

5.000.000đ, sau đ  cùng nhau tiêu xài hết.  

Tại các Bản Kết lu n định giá tài sản số 106 HĐ-Đ  ngày 16 10 2017 và số 

09 HĐ-Đ  ngày 12 01 2018, H i đồng định giá tài sản kết lu n:  

- 01 chiếc ti vi hi u Sony màu đen màn hình tinh thể lỏng 43 inch trị giá: 

12.160.000 đồng; 01 túi xách màu nâu trị giá 180.000 đồng; 250 tờ vé số đài Thừa 

Thiên Huế mở thưởng ngày 09 10 2017 trị giá: 2.500.000 đồng; 01 đi n thoại di 

đ ng hi u Viettel trị giá 450.000 đồng.  

V t chứng trong vụ án bao gồm:  

- Cơ quan cảnh sát điều tra huy n T đã thu gi  01 xe môtô nhãn hi u Suzuki 

màu trắng xanh BKS 75B1-180.69.  

- Các tài sản khác Cơ quan điều tra không thu gi  được.  

Về trách nhi m dân sự: Bà Hồ Thị M  H yêu cầu các bị cáo Phan Văn N và 

Lê Văn T bồi thường thi t hại tổng số tiền 16.000.000 đồng. Bị cáo N và T đã bồi 

thường đủ số tiền trên cho bà H. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2018/HSST ngày 08/5/2018 Tòa án nhân 

dân thị xã T đã quyết định: 

1. Tuyên bố: Các bị cáo Phan Văn N  Tên gọi khác: Sờm , Lê Văn T (Tên 

gọi khác:  ép  phạm t i “Tr m cắp tài sản”. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 138 B  lu t hình sự năm 1999; các điểm b, i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 B  lu t hình sự năm 2015 đối với bị cáo N và bị cáo T. 

Bị cáo Phan Văn N được áp dụng thêm Điều 65 B  lu t Hình sự năm 2015. 

 ử phạt: 

- Bị cáo Phan Văn N 01 ( m t  năm 03  ba  tháng tù nhưng cho bị cáo được 

hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (hai  năm 06  sáu  tháng, tính từ ngày tuyên 

án sơ thẩm. 

 iao bị cáo Phan Văn N cho  y ban nhân dân phường Thủy Dương, thị xã 

Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hi n 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Lu t thi hành án hình sự. 

- Bị cáo Lê Văn T 08  Tám  tháng tù. Thời hạn ch p hành hình phạt tù tính 

từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

2. Về xử lý v t chứng:  p dụng Điều 106 B  lu t tố tụng hình sự năm 2015. 

Tuyên xử: Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước 01 xe môtô nhãn hi u Suzuki màu 

trắng xanh, biển kiểm soát 75B1-180.69 của bị cáo Lê Văn T. (V t chứng hi n 

đang do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã T quản lý theo biên bản giao nh n v t 

chứng ngày 08 5 2018 . 

Ngoài ra bản án sơ thẩm c n quyết định án phí và tuyên quyền kháng cáo 

theo lu t định. 

Ngày 21/5/2018, bị cáo Lê Văn T c  đơn kháng cáo, đề nghị T a án c p 

phúc thẩm xem xét giảm nh  m t phần hình phạt.  

Tại phiên toà phúc thẩm đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh có ý kiến trình 

bày như sau: 

 Trước khi mở phiên t a Bị cáo T c  xu t trình gi y n p tiền 750.000 đồng, 

tiền bị xử phạt hành chính năm 2013. Do đ , đây tình tiết giảm nh  được quy định 

tại khoản 2 Điều 51 B  lu t hình sự năm 2015 nên đề nghị H i đồng xét xử ch p 

nh n m t phần kháng cáo của bị cáo T để giảm nh  hình phạt cho bị cáo và xử phạt 

bị cáo T 06 tháng tù là đủ răn đe bị cáo. 

Về yêu c u của bị cáo tại phiên t a xin cho bị cáo hưởng án treo, đại di n 

Vi n kiểm sát th y rằng bị cáo c  quá trình nhân thân x u nên đề nghị H i đồng 

xét xử không ch p nh n. 

Bị cáo Lê Văn T c  ý  kiến trình bày như sau:  

Bị cáo nh n th y bị cáo c  l i và vi phạm pháp lu t. Nhưng bị cáo xin đề 

nghị H i đồng xét xử giảm nh  hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên t a, H i đồng xét xử nh n định như sau:  

[1] Về tố tụng: Bị cáo kháng cáo trong thời gian quy định của pháp lu t nên 

được ch p nh n.  

 [2] Về n i dung vụ án: Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Lê Văn T đã khai 

nh n toàn b  hành vi phạm t i, lời khai nh n của bị cáo phù hợp với lời khai của 

nh ng người tham gia tố tụng khác và phù hợp với các tài li u, chứng cứ trong hồ 

sơ vụ án nên đủ cơ sở kết lu n:  

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 08 10 2017, Phan Văn N điều khiển xe môtô 

hi u Suzuki màu trắng xanh, biển kiểm soát 75B1-180.69 của Lê Văn T chở T đến 

quán tạp h a của bà Hồ Thị M  H  Nhỏ  để mua card đi n thoại, sau đ  N chở T 

lên thành phố Huế chơi. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, N và T gặp bà H 

chở con gái là Phùng Thị M  N1, sinh năm 2001 đang đi ở thành phố H, N hỏi 

“M  đi mô rứa”, cháu N1 n i đi lên nhà ngoại. Biết r  nhà bà H không c  ai nên N 

nảy sinh ý định tr m cắp tài sản của bà H và rủ T cùng tham gia thì T đồng ý. Sau 

đ , N điều khiển xe mô tô chạy về để ở nhà N, rồi cùng T đi b  đến nhà bà H và đã 

lén lút l y tr m tài sản. Các loại tài sản bị cáo N và bị cáo T đã tr m gồm: 01 chiếc 

ti vi hi u Sony màu đen màn hình tinh thể lỏng 43 inch trị giá: 12.160.000 đồng; 

01 túi xách màu nâu trị giá 180.000 đồng; 250 tờ vé số đài Thừa Thiên Huế mở 

thưởng ngày 09 10 2017 trị giá: 2.500.000 đồng; 01 đi n thoại di đ ng hi u Viettel 

trị giá 450.000 đồng, card đi n thoại các loại trị giá 650.000 đồng và tiền mặt 

350.000 đồng. Tổng c ng số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt là: 16.290.000 đồng. 

Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân thị xã T đã kết án bị cáo Phan Văn N 

và bị cáo Lê Văn T về t i: “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 của B  lu t 

Hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp lu t. 

[3]  ét kháng cáo của bị cáo Lê Văn T, đề nghị T a án c p phúc thẩm giảm 

nh  hình phạt cho bị cáo và xin được hưởng án treo, H i đồng xét xử phúc thẩm 

nh n th y:  

Bị cáo Lê Văn T được hưởng các tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự: Bị 

cáo đã tự nguy n bồi thường thi t hại, khắc phục h u quả; bị cáo phạm t i lần đầu 

và thu c trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo thành khẩn khai báo; bị hại xin giảm 

nh  hình phạt cho bị cáo. Đ  là nh ng tình tiết quy định tại điểm b, i, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của B  lu t Hình sự năm 2015. T a án c p sơ thẩm đã xử phạt bị 

cáo T 08 tháng tù là đã cân nhắc, xem xét các tình tiết giảm nh , tăng nặng trách 

nhi m hình sự c ng như đặc điểm nhân thân của bị cáo. Tuy nhiên trước khi mở 

phiên tòa phúc thẩm bị cáo T đã n p biên lai thu tiền theo  uyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 24  Đ- PHC ngày 21 10 2013 của Công an thị xã Hương 

Thủy với số tiền 750.000 đồng. Đây là tình tiết mới được quy định tại khoản 2 

Điều 51 B  lu t Hình sự năm 2015 . Do đ  H i đồng xét xử xét cần ch p nh n m t 

phần kháng cáo của bị cáo T để giảm nh  hình phạt cho bị cáo và xử phạt bị cáo T 

06 tháng tù như ý kiến đề nghị của đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh tại phiên 

t a là c  căn cứ.  
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 ét kháng cáo của bị cáo T xin hưởng án treo, H i đồng xét xử th y rằng 

quá trình nhân thân của bị cáo quá x u. Do đ , cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã 

h i m t thời gian mới đảm bảo tính răn đe ph ng ngừa chung, nên không ch p 

nh n phần kháng cáo này. 

 n phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo Lê Văn T được ch p 

nh n nên bị cáo không phải chịu án phí. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của B  lu t Tố 

tụng hình sự năm 2015; 

 p dụng khoản 1 Điều 138 B  lu t Hình sự năm 1999; điểm b, i, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của B  lu t Hình sự năm 2015;  

1. Ch p nh n m t phần kháng cáo của bị cáo Lê Văn T, sửa bản án sơ thẩm.  

 ử phạt bị cáo Lê Văn T 06 (Sáu) tháng tù về t i: “Trộm cắp tài sản”. Thời 

gian ch p hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án.  

2.  n phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lê Văn T không phải chịu.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, kháng nghị 

đã c  hi u lực pháp lu t kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm c  hi u lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận: 

- TANDCC; 

- VKSNDCC; 

- VKSND tỉnh TT-Huế; 

- Ph ng PV27 CA tỉnh; 

- TAND thị xã Hương Thủy; 

- VKSND thị xã Hương Thủy; 

- Công an thị xã Hương Thủy; 

- Chi cục thi hành án thị xã Hương Thủy; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Toà HS, Vp, Tổ HC-TP. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(đã ký) 

 

 

Trần Hưng Bính 

 

 

 


